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THÔNG BÁO
Cập nhật danh sách các đơn vị công bố đủ điều kiện tiêm chủng

 tính đến ngày 05/6/2025
                                                                                     
Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo cập nhật danh sách các đơn vị công bố đủ điều kiện tiêm chủng do Sở Y tế công bố theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP  ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế như sau:

	TT
	Cơ sở công bố đủ điều kiện 

tiêm chủng
	TT
	Cơ sở công bố đủ điều kiện 

tiêm chủng

	1
	Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
	52
	TYT phường Thanh Bình

	2
	Trạm Y tế phường Phước Mỹ
	53
	TYT phường Thuận Phước

	3
	Trạm Y tế phường An Hải Đông
	54
	TYT phường Thạch Thang

	4
	Trạm Y tế phường An Hải Tây
	55
	TYT phường Hải Châu 2

	5
	Trạm Y tế phường An Hải Bắc
	56
	TYT phường Phước Ninh

	6
	Trạm Y tế phường Nại Hiên Đông
	57
	TYT phường Bình Thuận

	7
	Trạm Y tế phường Mân Thái
	58
	TYT phường Hòa Thuận Tây

	8
	Trạm Y tế phường Thọ Quang
	59
	TYT phường Hòa Cường Nam

	9
	Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ
	60
	TYT phường Hòa Cường Bắc

	10
	Trạm Y tế phường Hòa An
	61
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

	11
	Trạm Y tế phường Hòa Phát
	62
	Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng

	12
	Trạm Y tế phường Hòa Thọ Đông
	63
	Công ty Cổ phần Y khoa Bác Sỹ Gia Đình 

	13
	Trạm Y tế phường Hòa Thọ Tây
	64
	BV đa khoa quốc tế Vinmec Đà Nẵng

	14
	Trạm Y tế phường Hòa Xuân
	65
	Bệnh viện Hoàn Mỹ

	15
	Trạm Y tế phường Khuê Trung
	66
	Bệnh viện Quân Y 17

	16
	Trung tâm Y tế quận Thanh Khê
	67
	Bệnh viện 199 - Bộ Công an

	17
	TYT phường Thanh Khê Đông
	68
	VNVC Đà Nẵng-Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

	18
	TYT phường Xuân Hà
	69
	BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng (cơ sở 2)

	19
	TYT phường Hòa Khê
	70
	Trung tâm Chẩn đoán Y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân

	20
	TYT phường Thanh Khê Tây
	71
	Bệnh viện Đà Nẵng

	21
	TYT phường Vĩnh Trung
	72
	Dịch vụ Y tế Benkin

	22
	TYT phường Tam Thuận 
	73
	Phòng khám đa khoa Quốc tế Y Đức

	23
	TYT phường Thạc Gián
	74
	Dịch vụ Y tế Benkin Thanh Khê

	24
	TYT phường Tân Chính
	75
	Địa điểm kinh doanh VNVC Liên Chiểu - Công Ty Cổ phẩn vaccin Việt Nam, CN TP Hồ Chí Minh

	25
	TYT phường An Khê
	76
	Địa điểm kinh doanh VNVC Ngũ Hành Sơn - Công Ty Cổ phẩn vaccin Việt Nam, CN TP Hồ Chí Minh 

	26
	TYT phường Chính Gián
	77
	Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu

	27
	Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn
	78
	Bệnh viện đa khoa Bình dân

	28
	Trạm Y tế phường Hòa Quý
	79
	Địa điểm kinh doanh VNVC Cẩm Lệ - Công Ty Cổ phẩn vaccin Việt Nam, CN TP Hồ Chí Minh

	29
	Trạm Y tế phường Hòa Hải
	80
	Công ty TNHH AMV Dịch vụ y tế

	30
	Trạm Y tế phường Mỹ An
	81
	Phòng khám đa khoa Benkin

	31
	Trạm Y tế phường Khuê Mỹ
	82
	Địa điểm kinh doanh VNVC Thanh Khê - Công Ty Cổ phẩn vaccin Việt Nam, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

	32
	Trung tâm Y tế Hòa Vang
	83
	Địa điểm kinh doanh số 2 Công ty TNHH AMV Dịch vụ y tế tại Đà Nẵng.

	33
	Trạm Y tế xã Hòa Phong
	84
	Địa điểm kinh doanh VNVC Nam Ô - Công Ty Cổ phẩn  vaccin Việt Nam, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

	34
	Trạm Y tế xã Hòa Nhơn
	85
	Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh Trung tâm tiêm chủng Long Châu 104

	35
	Trạm Y tế xã Hòa Khương
	86
	Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh Trung tâm tiêm chủng Long Châu 113

	36
	Trạm Y tế xã Hòa Phú
	87
	Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh Trung tâm tiêm chủng Long Châu 134

	37
	Trạm Y tế xã Hòa Sơn
	88
	Phòng khám Nhi Đồng 315 thuộc Địa điểm kinh doanh số 111 - Công ty Cổ phần Y tế Chấn Văn - Phòng khám Nhi đồng 315, Nhà thuốc Nhi đồng 315

	38
	Trạm Y tế xã Hòa Liên
	89
	Phòng khám Gia đình Đà Nẵng

	39
	Trạm Y tế xã Hòa Ninh
	90
	Địa điểm kinh doanh VNVC Sơn Trà - Công ty Cổ phẩn  vaccin Việt Nam, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

	40
	Trạm Y tế xã Hòa Bắc
	91
	Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng - Địa điểm kinh doanh Trung tâm tiêm chủng và dịch vụ y tế NeoVita Hải Châu

	41
	Trạm Y tế xã Hòa Châu
	92
	Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng - Địa điểm kinh doanh Trung tâm tiêm chủng và dịch vụ y tế NeoVita Cẩm Lệ

	42
	Trạm Y tế xã Hòa Tiến
	93
	Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh Trung tâm tiêm chủng Long Châu 167

	43
	Trạm Y tế xã Hòa Phước
	94
	

	44
	Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu
	95
	

	45
	Trạm Y tế phường Hòa Minh
	96
	

	46
	Trạm Y tế phường Hòa Khánh Nam
	97
	

	47
	Trạm Y tế phường Hòa Khánh Bắc
	98
	

	48
	Trạm Y tế phường Hòa Hiệp Nam
	99
	

	49
	Trạm Y tế phường Hòa Hiệp Bắc
	100
	

	50
	Trung tâm Y tế quận Hải Châu
	101
	

	51
	Trung tâm Y tế quận Hải Châu
	
	


Tổng cộng: 94 cơ sở (chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 
Ghi chú: Trong kỳ thông báo rút tên 02 cơ sở gồm: Phòng khám đa khoa Hòa Khánh (Theo Quyết định số 21/QĐ-XPHC ngày 23/5/2025 của Thanh tra Sở Y tế về việc xử phạt vi phạm hành chính) và Bệnh viện đa khoa Tâm trí Đà Nẵng (Theo Quyết định số 23/QĐ-XPHC ngày 04/6/2025 của Thanh tra Sở Y tế về việc xử phạt vi phạm hành chính)
+ Trong kỳ thông báo 01 cơ sở mới công bố: Phòng khám Nhi đồng 315 - Thuộc địa điểm kinh doanh số 18 - Công ty Cổ phẩn Y tế CV HEALTHY 24 (theo Công văn số 4000/SYT-NVY ngày 05/6/2025 của Sở Y tế) 

Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 05/6/2025)
	TT
	Tên cơ sở công bố
	Địa chỉ
	Người đứng đầu cơ sở

	1
	Trung tâm Y tế quận Sơn Trà
	1063 Ngô Quyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
	Ngô Văn Đình Hoài

	2
	Trạm Y tế phường Phước Mỹ
	231A Nguyễn Công Trứ, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
	Vũ Thị Mai

	3
	Trạm Y tế phường An Hải Đông
	90 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
	Lê Thị Mai Hương

	4
	Trạm Y tế phường An Hải Tây
	25 Nguyễn Thông, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
	Lê Văn Quốc

	5
	Trạm Y tế phường An Hải Bắc
	127 Nguyễn Trung Trực, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
	Lê Thị Kim Yến

	6
	Trạm Y tế phường Nại Hiên Đông
	01 Nguyễn Trung Trực, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
	Trần Thị Minh Thảo

	7
	Trạm Y tế phường Mân Thái
	261 Ngô Quyền, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Tố Quyên

	8
	Trạm Y tế phường Thọ Quang
	K90/01 Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Thùy Linh

	9
	Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ
	105 Nguyễn Nhàn, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
	Trần Thiện Hùng

	10
	Trạm Y tế phường Hòa An
	119 Đoàn Hữu Trưng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
	Trần Thị Thu Trinh

	11
	Trạm Y tế phường Hòa Phát
	630 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Mộng Thu

	12
	Trạm Y tế phường Hòa Thọ Đông
	28 Trần Ngọc Sương, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
	Võ Thị Ngọc Bảy

	13
	Trạm Y tế phường Hòa Thọ Tây
	Tổ 10, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
	Bùi Thị Thanh Tâm

	14
	Trạm Y tế phường Hòa Xuân
	Tổ 35, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Tiếng

	15
	Trạm Y tế phường Khuê Trung
	Tổ 43, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
	Lê Thị Hiền

	16
	Trung tâm Y tế quận Thanh Khê
	K62/32 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	Võ Duy Trinh

	17
	TYT phường Thanh Khê Đông
	868 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	Lê Thị Mỹ Hạnh

	18
	TYT phường Xuân Hà
	434 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	Võ Thị Kim Liên

	19
	TYT phường Hòa Khê
	03 Nguyễn Nghiêm, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	Trần Thị Chinh

	20
	TYT phường Thanh Khê Tây
	33 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	Trần Văn Hùng

	21
	TYT phường Vĩnh Trung
	331/2 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	Đoàn Thị Tình

	22
	TYT phường Tam Thuận 
	114 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	Ngô Thị Lệ Hằng

	23
	TYT phường Thạc Gián
	433 Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	Phan Thị Mười

	24
	TYT phường Tân Chính
	401 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Kim Phượng

	25
	TYT phường An Khê
	161 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Thủy

	26
	TYT phường Chính Gián
	104 Lê Độ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	Lê Thanh Tâm

	27
	Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn
	582 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Tiến Hưng

	28
	Trạm Y tế phường Hòa Quý
	439 Mai Đăng Chơn, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
	Đặng Thị Hà

	29
	Trạm Y tế phường Hòa Hải
	Tổ 23, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
	Ngô Thị Thủy

	30
	Trạm Y tế phường Mỹ An
	Số 04 Lưu Quang Thuận, tổ 39, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
	Hứa Thị Thuật Khánh

	31
	Trạm Y tế phường Khuê Mỹ
	Tổ 32, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
	Trương Thị Thanh Xuân

	32
	Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang
	Thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
	Võ Quang Vinh

	33
	Trạm Y tế xã Hòa Phong
	Thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
	Phan Thị Trinh

	34
	Trạm Y tế xã Hòa Nhơn
	Thôn Phước Thái, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
	Châu Thị Tường Vy

	35
	Trạm Y tế xã Hòa Khương
	Thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang
	Trần Thị Thủy

	36
	Trạm Y tế xã Hòa Phú
	Thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
	Phạm Thị Mỹ Dung

	37
	Trạm Y tế xã Hòa Sơn
	Thôn An Ngãi Đông, xã Hòa  Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
	Lê Thị Vân

	38
	Trạm Y tế xã Hòa Liên
	Thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
	Ngô Đức

	39
	Trạm Y tế xã Hòa Ninh
	Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Hoàng Mỹ

	40
	Trạm Y tế xã Hòa Bắc
	Thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
	Phan Văn Hiệp

	41
	Trạm Y tế xã Hòa Châu
	Thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
	Võ Thị Tuyết Vinh

	42
	Trạm Y tế xã Hòa Tiến
	Thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Phương Thảo

	43
	Trạm Y tế xã Hòa Phước
	Thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Tâm

	44
	Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu
	525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
	Trần Viết Tiến

	45
	Trạm Y tế phường Hòa Minh
	408 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
	Võ Thị Nga

	46
	Trạm Y tế phường Hòa Khánh Nam
	178 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
	Phạm Chải

	47
	Trạm Y tế phường Hòa Khánh Bắc
	178 Âu cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
	Đinh Thị Kim Thoa

	48
	Trạm Y tế phường Hòa Hiệp Nam
	Lô A1-3 vệt 50 đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Huệ

	49
	Trạm Y tế phường Hòa Hiệp Bắc
	23C Nguyễn Phước Chu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
	Đoàn Thị Phương Thảo

	50
	Trung tâm Y tế quận Hải Châu
	38 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Trọng Phương

	51
	Trung tâm Y tế quận Hải Châu
	163 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Trọng Phương

	52
	TYT phường Thanh Bình
	51 Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Đặng Thị Thu Thảo

	53
	TYT phường Thuận Phước
	10 Phan Kế Bình, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Dung

	54
	TYT phường Thạch Thang
	08 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Lê Tấn Hùng

	55
	TYT phường Hải Châu 2
	564 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Phạm Thị Hồng Nguyên

	56
	TYT phường Phước Ninh
	47 Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Thu

	57
	TYT phường Bình Thuận
	163 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Huỳnh Thúy Mai Anh

	58
	TYT phường Hòa Thuận Tây
	03 Nguyễn Trác, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Phạm Thị Xuân Hoa

	59
	TYT phường Hòa Cường Nam
	499 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Trần Thị Hoài Thảo

	60
	TYT phường Hòa Cường Bắc
	44 Trần Văn Giáp, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Trần Thị Ánh Hồng

	61
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
	118 Lê Đình Lý, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	Nguyễn Đại Vĩnh

	62
	Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng
	402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
	Trần Đình Vinh

	63
	Công ty Cổ phần Y khoa Bác Sỹ Gia Đình 
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